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BÁO CÁO
Tổng kết đánh giá việc thi hành pháp luật 
về tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về bổ sung đề án Pháp lệnh Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh) vào nội dung điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 của Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4636/VPCP-PL ngày 29 tháng 7 năm 2015 của  Văn phòng chính phủ giao Bộ Công Thương thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và trình dự án Pháp lệnh tại phiên họp Chính phủ tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương gấp rút triển khai việc xây dựng dự án Pháp lệnh Quản lý thị trường.
Thực hiện quy định tại Điều 33 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Công Thương tiến hành tổng kết đánh giá việc thi hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường. Để triển khai việc tổng kết đánh giá, ngày 16 tháng 4 năm 2015, Bộ Công Thương đã có văn bản số 3723/BCT-QLTT gửi 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tổ chức tổng kết đánh giá, báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tổ chức hoạt động của Quản lý thị trường địa phương. Trên cơ sở 59 báo cáo của Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nhận được và từ thực tiễn quản lý nhà nước đối với công tác quản lý thị trường, Bộ Công Thương tổng kết đánh giá việc thi hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường, như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1. Khái quát chung về Quản lý thị trường
 Sau khi miền Bắc được giải phóng năm 1954, trong giai đoạn khôi phục, phát triển kinh tế và cải tạo công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, ngày 03 tháng 7 năm 1957, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 290/TTg thành lập Ban Quản lý thị trường trung ương và Ban Quản lý thị trường ở các thành phố, tỉnh, khu tự trị trong cả nước với nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách quản lý thị trường, chống đầu cơ, tích trữ. Ban Quản lý thị trường trung ương và các địa phương đã tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ, thu được những kết quả quan trọng, góp phần giữ ổn định thị trường, đảm bảo các nhu cầu cơ bản của sản xuất và đời sống trong giai đoạn khôi phục, cải tạo và xây dựng kinh tế ở miền bắc, đáp ứng các yêu cầu chống chiến tranh phá hoại ở miền bắc, đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Để ghi nhận mốc son này, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép lực lượng Quản lý thị trường lấy ngày 03/7 là ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường.
 Sau ngày thống nhất đất nước, số người buôn bán tăng nhanh nhưng phần lớn không đăng ký kinh doanh, tình trạng đầu cơ hàng hoá, buôn lậu, trốn thuế, kinh doanh trái phép diễn ra phổ biến. Để thiết lập trật tự mới xã hội chủ nghĩa trên tăng cường đấu tranh chống đầu cơ, làm ăn phi pháp, ngày 23 tháng 11 năm 1982, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 188/HĐBT về tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản lý thị trường. Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo quản lý thị trường trung ương và địa phương giúp Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế và kinh doanh trái phép. Ngày 16 tháng 7 năm 1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 190/CT thành lập Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Thực hiện Nghị quyết số 188/HĐBT nói trên, hầu hết các tỉnh, thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường các cấp thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp. Căn cứ Nghị quyết số 249/HĐBT ngày 02 tháng 10 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng, Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường các cấp thành lập các Đội Quản lý thị trường làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, từ đó hình thành lực lượng chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường trên khắp các địa bàn cả nước.       

Bước vào thời kỳ đổi mới, sự kiện pháp lý quan trọng đối với lực lượng Quản lý thị trường là ngày 23 tháng 01 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường, theo đó Quản lý thị trường được xác định là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ trung ương đến huyện, có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Cũng thời kỳ này, Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03 tháng 01 năm 1996 của Bộ Chính trị xác định rõ định hướng xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo yêu cầu chính quy, tổ chức chặt chẽ. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lực lượng Quản lý thị trường mà còn là mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Quản lý thị trường, chuyển Quản lý thị trường từ lực lượng kiêm nhiệm, liên ngành, tổ chức không chuyên trách thành lực lượng chính quy, tổ chức có hệ thống từ trung ương tới địa phương.

Ngày 13 tháng 3 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường (sau đây gọi là Nghị định số 27/2008/NĐ-CP). Theo quy định của Nghị định số 27/2008/NĐ-CP, chức năng của lực lượng quản lý thị trường đã được bổ sung, cụ thể như: chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại, mở rộng phạm vi kiểm tra việc tuân theo pháp luật đối với các hoạt động công nghiệp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại. 

Để thực hiện Nghị định số 10/CP và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP, ngày 06 tháng 02 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương (sau đây gọi là Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg) giao cho Cục Quản lý thị trường chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại và công nghiệp ở thị trường trong nước; theo dõi, quản lý tổ chức, tiêu chuẩn công chức, chế độ trang phục, ấn chỉ của lực lượng quản lý thị trường; hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan, công chức quản lý thị trường ở địa phương; làm nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tình hình vi phạm trong hoạt động thương mại, chất lượng hàng công nghiệp của tổ chức, cá nhân kinh doanh; hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường cả nước; theo dõi, dự báo đề xuất giải pháp phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn.
Đến nay, qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, nhiều lần thay đổi tên gọi, tổ chức theo yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, cấp ủy và chính quyền địa phương, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng Quản lý thị trường đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở thành lực lượng chủ công trong kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Kết quả kiểm tra xử lý của lực lượng Quản lý thị trường trong 20 năm trở lại đây được thể hiện tại Phụ lục 1 kèm theo).
2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường

Từ ngày thành lập tới nay, tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường chủ yếu được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật như Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc của các Bộ, Thông tư liên tịch và các quyết định hành chính khác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan Quản lý thị trường các cấp.
Bộ Công Thương đã rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường, kết quả phân loại theo các nội dung quản lý gồm: các văn bản quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường; các văn bản về quy định về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường của Quản lý thị trường; các văn bản quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành của Quản lý thị trường; các văn bản quy định về hoạt động phối hợp công tác của Quản lý thị trường;Các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính; các văn bản quy định về ngạch công chức, tiêu chuẩn, luân chuyển, nâng ngạch và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Quản lý thị trường; các văn bản về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của Quản lý thị trường (tổng hợp tại Phụ lục 2 kèm theo).

Nhìn chung, qua các giai đoạn phát triển và để thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường đã từng bước được xây dựng đầy đủ và hoàn thiện hơn. Đến nay, mặc dù hầu hết các văn bản quy phạm liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường đều là văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và còn có những hạn chế, bất cập nhất định, có nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc đáp ứng thực tiễn thi hành. Các văn bản quy phạm pháp luật này là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành, kiện toàn tổ chức, quản lý, xây dựng lực lượng cũng như hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Quản lý thị trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý thị trường, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
II. KẾT QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
1. Về tổ chức cơ quan Quản lý thị trường
Thực hiện Nghị định số 10/CP, từ năm 1995 đến nay sau gần 21 năm, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã được kiện toàn, tổ chức lại thành hệ thống chuyên trách từ trung ương đến cấp quận, huyện theo địa bàn đơn vị hành chính lãnh thổ, cụ thể như sau:

- Ở Trung ương có Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương.

- Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 63 Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Trực thuộc 63 Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 643 Đội Quản lý thị trường hoạt động trên địa bàn các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Một số nơi do mới tách huyện hoặc chưa có điều kiện thành lập Đội Quản lý thị trường tại địa bàn cấp huyện nên vẫn phải hoạt động trên địa bàn liên huyện.

Ngoài các Đội Quản lý thị trường hoạt động trên địa bàn quận, huyện nói trên, các Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có một hoặc một số Đội Quản lý thị trường cơ động toàn tỉnh hoặc Đội Quản lý thị trường chuyên trách chống buôn lậu, chống hàng giả, kiểm tra chất lượng hàng hoá và vệ sinh an toàn thực phẩm...theo yêu cầu cụ thể của địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định thành lập.
 Hệ thống cơ quan Quản lý thị trường về cơ bản đã được xây dựng từ trung ương đến cấp quận huyện là bước khởi đầu rất cần thiết để từng bước đưa Quản lý thị trường trở thành lực lượng thực thi pháp luật được tổ chức chính quy, chặt chẽ. Tuy nhiên, hệ thống tổ chức Quản lý thị trường hiện nay còn có những bất cập về địa vị pháp lý, tên gọi, tính thống nhất đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của Quản lý thị trường, đã và đang  đặt ra những yêu cầu về đổi mới mô hình tổ chức hoạt động để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quản lý thị trường trong tình hình mới.
2. Về thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách theo Nghị định số 10/CP và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP, ở cấp trung ương, Cục Quản lý thị trường đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật về tổ chức, quản lý công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, quy chế kiểm soát thị trường và chính sách, chế độ đối với công chức làm công tác quản lý thị trường. 
Chỉ tính riêng từ năm 1995 đến nay, Cục Quản lý thị trường đã tham mưu cho Bộ Công Thương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền trên 50 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 12 Nghị định của Chính phủ, 03 Quyết định, 05 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 22 Thông tư, bao gồm: Thông tư của Bộ Công Thương, Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương với các Bộ, ngành có liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ trưởng ban hành; tham gia đóng góp ý kiến trên 200 văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư...), trong đó có nhiều dự án luật, pháp lệnh quan trọng như Luật sở hữu trí tuệ, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật cạnh tranh, Luật đo lường, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa... 
Qua hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương, Cục Quản lý thị trường đã kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước, xử lý vi phạm hành chính, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường. 

Tại địa phương, Chi cục Quản lý thị trường tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã từng bước hoàn thiện tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, phát triển kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế. 
3. Về công tác chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp ở thị trường trong nước

Triển khai thực hiện Nghị định 10/CP và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã cố gắng, nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống gian lận thương mại. Cục Quản lý thị trường đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp. Các mặt hàng  thiết yếu, phục vụ dân sinh được chú trọng kiểm tra gồm: thực phẩm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thuốc tân dược, thực phẩm, thuốc lá, đường, sữa, mũ bảo hiểm, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật... Lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm tra văn hoá phẩm độc hại, các loại băng đĩa không có tem kiểm soát, chưa được phép lưu hành; phối hợp trong việc truy thu thuế…
Tại địa phương, Chi cục Quản lý thị trường thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh, được chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao. Hàng năm, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành các kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường, chính quyền địa phương  và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Nhiều vụ vi phạm có quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương đã được Quản lý thị trường phát hiện, kiểm tra và xử lý. 
Từ năm 1995 đến tháng 6 năm 2015, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã tiến hành kiểm tra 3.310.631 vụ việc, xử lý 1.546.237 vụ việc, trong đó 942.270 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 625.583 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 711.926 vụ kinh doanh trái phép, 39.572 vụ vi phạm về giá, 98.014 vụ trốn thuế và các vụ việc vi phạm khác; thu nộp ngân sách 4.623 tỷ đồng, trong đó 2.278 tỷ đồng phạt hành chính, 1.745 tỷ đồng bán hàng tịch thu và gần 129 tỷ đồng truy thu thuế...(chi tiêt tại Phụ lục 1 kèm theo). Nhiều vụ vi phạm có quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương đã được Quản lý thị trường phát hiện, kiểm tra và xử lý. 
Nhìn chung, hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần thực hiện thắng lợi các giải pháp phát triển kinh tế, bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội, được Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. 

4. Về công tác thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại  

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Cục Quản lý thị trường với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại (gọi tắt là Ban chỉ đạo), giúp Bộ Công Thương chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các lực lượng chức trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết số 01/2012/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Hàng năm, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; tham mưu cho Ban chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng và Ban chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong nhiều lĩnh vực như chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra, xử lý vi phạm về đo lường, về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, tân dược, thực phẩm; kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, than khoáng sản; kiểm tra hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam...
Cục Quản lý thị trường tham mưu thành lập các Đoàn công tác của Ban chỉ đạo kiểm tra tình hình thị trường, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và đối với các mặt hàng, địa bàn trọng điểm. Tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý chất lượng hàng hóa, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và Thanh tra của các Bộ, ngành liên quan. Chỉ đạo Ban chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác đấu tranh chống các vi phạm trong buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Hoạt động phối hợp giữa các lực lượng có bước chuyển biến, quan hệ công tác của các lực lượng từ trung ương đến địa phương tốt hơn, hiệu quả hơn theo từng chủ đề. Nhiều vụ việc, nhiều chuyên đề kiểm tra, kiểm soát có sự tham gia của nhiều lực lượng như các chuyên đề kiểm tra xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, gia súc gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm nhập lậu, về an toàn thực phẩm, vi phạm về giá, về  đo lường, chất lượng hàng hóa.
Với nhiệm vụ thường trực Ban chỉ dạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường đã kịp thời triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, tham mưu cho Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ban chỉ đạo các địa phương xác định những mặt hàng, tuyến địa bàn trọng điểm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại để có kế hoạch, giải pháp tập trung đấu tranh, ngăn chặn. Tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại theo Quyết định số 65/2010/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể giữa các lực lượng chức năng trên các đị bàn, các tuyến trọng điểm từ biên giới vào nội địa để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Tham mưu cho Bộ Công Thương Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền pháp luật, vận động để doanh nghiệp, quần chúng nhân dân nâng cao ý thức đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
5. Về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của Quản lý thị trường
Tính đến cuối năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường trong cả nước (ở cả trung ương và địa phương) hiện có 6.585 công chức và người lao động. Quản lý thị trường có mã số ngạch công chức riêng và có tên trong bảng lương của Nhà nước theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Quyết định số 120/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, công chức Quản lý thị trường có các ngạch kiểm soát viên cao cấp thị trường, kiểm soát viên chính thị trường, kiểm soát viên trung cấp thị trường, nhân viên kiểm soát thị trường. Quản lý thị trường được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề. 
Công chức Quản lý thị trường cả nước được trang bị đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; công chức Quản lý thị trường đảm bảo các tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành theo quy định, được cấp Thẻ kiểm tra thị trường để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử phạt vi phạm hành chính. Việc cấp Thẻ kiểm tra thị trường cho lực lượng quản lý thị trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BCT. Tính đến tháng 6 năm 2015, Cục Quản lý thị trường đã cấp 2.914 Thẻ kiểm tra thị trường. Quản lý thị trường được sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trong khi thi hành nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Các Chi cục Quản lý thị trường, các Đội Quản lý thị trường được bố trí trụ sở làm việc, trang bị phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp ở thị trường nội địa. 
6. Về hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

Từ năm 1995 đến nay, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 10/CP, Nghị định số 27/2008/NĐ-CP và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương về tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đối với công chức Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nhièu khóa đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời cử công chức lãnh đạo của Cục, các đơn vị thuộc Cục trực tiếp tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Quản lý thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Quản lý thị trường cả nước. 
Từ năm 1995 đến tháng 6 năm 2015, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức hơn 20 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nghiệp tổ chức vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra và sử dụng hệ thống báo cáo điện tử; tổ chức trên 130 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật xử lý vi phạm hành chính chuyên sâu cho hơn 3000 công chức Quản lý thị trường cả nước. Riêng việc thực hiện Quyết định số 2435/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng tiền công vụ đối với công chức Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức được trên 20 khoá bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 4.000 công chức Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố.
Ngày 06 tháng 3 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức Quản lý thị trường. Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản chấp thuận ủy quyền để Bộ Công Thương xây dựng và ban hành chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch công chức Quản lý thị trường. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo các ngạch công chức Quản lý thị trường để phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn các ngạch công chức Quản lý thị trường. 
7. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị định số 27/2008/NĐ-CP được ban hành, giao thêm cho Quản lý thị trường chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Từ đó, Quản lý thị trường các cấp luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện dưới nhiều hình thức, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể liên quan nhằm tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường đã ban hành hoặc tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản cỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức các đoàn công tác làm việc với Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát thị trường. Cục Quản lý thị trường cũng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; đưa tin kịp thời về các vụ việc kiểm tra, xử lý điển hình của lực lượng Quản lý thị trường toàn quốc trên website của Cục, cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và phối hợp với VTV1 đưa tin về hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường dưới hình thức chạy chữ trên sóng VTV1, tuyên truyền trên loa phát thanh xã, phường và đưa tin, bài trên các báo Pháp luật Việt Nam, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công Thương ...

Việc tuyên truyền được tiến hành đồng bộ, dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình thị trường, tình hình buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại của từng địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng được tuyên truyền. Công tác tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Công tác tuyên truyền đã nhận được sự hưởng ứng và quan tâm của nhiều cấp, ngành trên địa bàn, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, hưởng ứng không mua hàng giả, hàng không rõ xuất xứ và không tiếp tay cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện truyền thông của địa phương, của ban quản lý các chợ, dán áp phích, phát tờ rơi, phát tài liệu, vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết không kinh doanh hàng nhập, không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không thực hiện các hành vi gian lận thương mại. Chỉ tính riêng năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai ký cam kết đối với 25.115 cơ sở kinh doanh thuốc lá;  6.075 cơ sở kinh doanh phân bón; 3.519 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm;  201.446 siêu thị, trung tâm thương mại, làng nghề, chợ, tuyến phố lớn và các cơ sở kinh doanh khác. Tuyên truyền thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với 40.059 lượt chủ thể hộ kinh doanh, doanh nghiệp.
Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã góp phần hạn chế các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại nhiều nơi, số vụ vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giảm sau khi được tuyên truyền và ký cam kết; số lượng các cơ sở kinh doanh vi phạm nội dung cam kết chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số trường hợp bị kiểm tra. Tình trạng bày bán công khai hàng nhập lậu, hàng cấm giảm nhiều trên các tuyến phố Hàng Hành,Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội), chợ Học Lạc (TP. Hồ Chí Minh). Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã quan tâm chỉ đạo Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền. Các Chi cục Quản lý thị trường nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm, triển khai thực hiện và đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh sau khi ký cam kết.
8. Về thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương
Chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại của Quản lý thị trường được quy định tại Nghị định số 27/2008/NĐ-CP. Năm 2012, thực hiện Luật Thanh tra 2011, Quản lý thị trường là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

Đến đầu năm 2014 sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2013/TT-BCT ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương, Thanh tra Bộ đã triển khai việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thanh tra cho công chức Quản lý thị trường, tiến hành cấp Thẻ thanh tra cho công chức Quản lý thị trường để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Tính đến nay, Thanh tra Bộ theo thẩm quyền được giao của mình đã hướng dẫn và tổ chức được 06 lớp bồi dưỡng và cấp thẻ, vì vậy lực lượng Quản lý thị trường mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành công thương từ đầu năm 2015. 
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Về tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được về tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường như đã nêu trên, cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường hiện nay vẫn còn có những hạn chế, bất cập được thể hiện ở những điểm cơ bản sau:

Một là, mô hình tổ chức Quản lý thị trường cắt khúc như hiện nay chưa thực sự phát huy được hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động của quản lý thị trường các cấp 
Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương chưa được thực hiện một cách đồng bộ và kịp thời giữa các cấp, dẫn đến kết quả đấu tranh trên phạm vi toàn quốc chưa ngang tầm với nhiệm vụ, chức trách được giao.

Hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các gian lận thương mại khác diễn biến ngày càng phức tạp cả về tính chất lẫn quy mô. Kiểm tra, kiểm soát nắm bắt diễn biến thị trường, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường là hoạt động thường xuyên và diễn ra trên địa bàn cả nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Thực tế cho thấy hoạt động này ở mỗi địa phương là khác nhau về mức độ, tần suất, hiệu quả... và có sự cắt khúc giữa các địa phương dẫn tới có lúc, có nơi chưa giải quyết kịp thời những phát sinh đột xuất, phức tạp của thị trường hàng hóa nên phần nào ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường. Trong điều kiện ngày càng nhiều các đường dây, ổ nhóm có tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi diễn ra trên địa bàn liên tỉnh, toàn quốc, việc tổ chức phối hợp, điều động lực lượng tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm này gặp nhiều khó khăn, công tác phối hợp giữa Quản lý thị trường các cấp chưa chặt chẽ, kịp thời; hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường bị cô lập, cắt khúc theo địa giới hành chính trong khi thị trường là liên thông. Đối với  các vụ việc phức tạp, có tổ chức, diễn ra trên địa bàn liên tỉnh đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất trong việc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm giữa Quản lý thị trường của các tỉnh.
Vì vậy, để giải quyết được các bất cập nêu trên góp phần ổn định thị trường và phát triển kinh tế, xã hội đòi hỏi cần có sự chỉ đạo, quản lý tập trung, thống nhất và xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. 
Hai là, với mô hình tổ chức cơ quan Quản lý thị trường theo địa bàn hành chính hiện nay, những quy định hiện hành về tổ chức, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của công chức Quản lý thị trường chưa được tuân thủ một cách đầy đủ ảnh hưởng đến trách nhiệm thực thi công vụ và khả năng phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.  
Mặc dù nhu cầu chuẩn hóa nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ công chức ngày càng cấp thiết nhưng việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ công chức quản lý thị trường ở địa phương mỗi nơi mỗi khác và không theo kịp định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và những đòi hỏi phát sinh từ thực tiễn phát triển của kinh tế thị trường. Về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, trên cơ sở quy định chung, Nghị định số 10/CP, Nghị định số 27/2008/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về thẩm quyền thành lập đơn vị; điều kiện, tiêu chuẩn xem xét, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển công chức. Tuy nhiên, trong nhiều năm tình trạng áp dụng, thực hiện quy định này không thống nhất như cùng một tổ chức là Đội Quản lý thị trường hay một chức danh lãnh đạo Quản lý thị trường địa phương có tỉnh thì do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hoặc thành lập, có nơi thì do Sở Công Thương ra quyết định hoặc thành lập; hay tình trạng một chức danh cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục, có nơi do Giám đốc Sở Công Thương bổ nhiệm, điều động công tác, có nơi do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường bổ nhiệm, điều động... Việc thực hiện luân chuyển công chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ chỉ được tiến hành trong phạm vi nội bộ Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên phần nào hạn chế đến mục đích chủ động phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong toàn lực lượng. Tại một số địa phương xuất hiện những biểu hiện bảo kê, tiêu cực của công chức Quản lý thị trường trong thực thi công vụ, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Quản lý thị trường, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. 

Ba là, mô hình tổ chức hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phối hợp  lực lượng và hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cũng làm gia tăng thêm nhiều hành vi vi phạm của thương nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam cùng với sự liên kết chặt chẽ của thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có sự phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường Việt Nam với các nước bạn, đặc biệt là các nước có chung biên giới trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ xác minh đối tượng, phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm, ngăn chặn các tổ chức hoạt động trên địa bàn liên quốc gia đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong cung cấp thông tin và phối hợp hành động. Bên cạnh đó, trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên thị trường nội địa, lực lượng Quản lý thị trường giữ vai trò chủ công, thường xuyên phải phối hợp nhiều lực lượng như: Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Thuế... Mặc dù vậy, do mô hình tổ chức chưa phù hợp và địa vị pháp lý chưa tương xứng nên hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành kiểm tra kiểm soát thị trường và đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật thương mại giữa Quản lý thị trường và các lực lược chức năng còn nhiều hạn chế.

Như vậy, đánh giá từ các khía cạnh địa vị pháp lý và thực tiễn hoạt động, so với các cơ quan, lực lượng có chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm pháp luật thương mại ở thị trường trong nước, hệ thống cơ quan Quản lý thị trường nếu được hoàn thiện, củng cố sẽ nâng cao vị thế, có vị trí tương xứng với các cơ quan, lực lượng chức năng khác trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về thương mại ở thị trường trong nước. 

Chính vì vậy, mặc dù đạt được một số kết quả bước đầu và đáng khích lệ nhưng mô hình tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường hiện nay đã và đang bộc lộ những bất cập, chưa thích ứng và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng Quản lý thị trường hoạt động phân tán, cắt khúc theo vùng lãnh thổ, chưa được tổ chức theo mô hình ngành dọc từ trung ương đến địa phương, làm phân tán lực lượng, tính cơ động không cao, hạn chế công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, không tạo được sự tập trung quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt trong toàn ngành, đặc biệt là khả năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ứng phó kịp thời đối với các diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường. 

Trước những bất cập nêu trên và yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi phải tổ chức lại lực lượng Quản lý thị trường theo hướng thống nhất từ trung ương đến địa phương để có được sức mạnh mới, sẵn sàng thực hiện và làm tốt nhất trách nhiệm của mình trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế, thị trường ngày càng diễn biến phức tạp hơn.
2. Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Theo quy định của Nghị định số 10/CP và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP, Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các quy định chức năng quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về thương mại và công nghiệp ở thị trường trong nước và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại. Tuy nhiên khái niệm hoạt động “thương mại” và “công nghiệp” chưa được xác định rõ ràng, minh bạch về phạm vi, nội hàm hoạt động cụ thể, dẫn tới nhiều cách hiểu và thực hiện khác nhau. Có ý kiến cho rằng hoạt động công nghiệp có phạm vi là các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhưng có ý kiến cho rằng hoạt động này phải được hiểu theo nghĩa rộng và thuộc nhiều bộ, ngành quản lý; hoạt động công nghiệp thực chất là sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, còn hoạt động thương mại được hiểu là các công đoạn của tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Sự thiếu minh bạch, cụ thể trong việc quy định phạm vi, nội dung hoạt động kiểm tra, kiểm soát nêu trên làm giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường trong thời gian qua. 

3. Về việc thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trong hoạt động kiểm tra, xử phạt của Quản lý thị trường

Sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành 47 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong đó có 27 Nghị định quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường. Theo quy định tại Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương thấp hơn so với các lực lượng khác, đặc biệt thẩm quyền tịch thu hàng hóa bị hạn chế nhiều so với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền của Quản lý thị trường được quy định tại nhiều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ nhưng thẩm quyền xử phạt ở cấp địa phương thấp do vậy hiệu quả xử lý vụ việc không cao, không kịp thời. Như vậy, số lượng vụ việc phải chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết ngày càng tăng, gây khó khăn kéo dài và không phù hợp với xu thế cải cách thủ tục hành chính đang được Chính phủ chỉ đạo thực hiện ráo riết. 

Cũng qua thực tiễn triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, lực lượng Quản lý thị trường gặp khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng một số điều, khoản của Luật có nội dung quy định chưa rõ ràng, áp dụng chưa thống nhất trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính như việc xác định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện còn chưa rõ đối với tổ chức vi phạm hành chính; việc thực hiện giao quyền cho cấp phó trong xử phạt vi phạm hành chính chưa rõ ràng, dẫn tới có nhiều cách hiểu và áp dụng không thống nhất; nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt...
4. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Tại nhiều vùng, đặc biệt là khu vực miền núi và biên giới, trình độ dân trí còn thấp, nhận thức về pháp luật thương mại còn hạn chế, kinh tế khó khăn trong khi việc vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả như thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm...lại mang lại thu nhập cao, do đó tình trạng người dân tiếp tay cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang diễn ra thường xuyên. Đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá, do lợi nhuận thu được từ kinh doanh thuốc lá nhập lậu cao nên người kinh doanh vẫn lén lút buôn bán với số lượng nhỏ lẻ và có nhiều thủ đoạn đối phó với các lực lượng chức năng.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm rất nhiều văn bản và liên tục được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu thực tiễn dẫn đến tình trạng cập nhập nhiều khi không kịp thời, gây khó khăn cho việc tổ chức phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Mặt khác, kinh phí dành cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, do đó để tổ chức tuyên truyền có tính sâu, rộng đạt hiệu quả cao hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức tuyên truyền theo hình thức tổ chức phổ biến pháp luật và ký cam kết trực tiếp đến từng tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Cùng với những hạn chế nói trên, biên chế hiện nay của các Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục rất mỏng, trung bình mỗi đội có từ 4-5 người, trong điều kiện các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nằm rải rác, không tập trung, nhiều cơ sở kinh doanh ở vùng sâu vùng xa, do vậy còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức đi tuyên truyền, ký cam kết đến từng tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 
5. Về hoạt động thanh tra chuyên ngành

Mặc dù được giao chức năng thanh tra chuyên ngành từ năm 2008 theo quy định tại Nghị định số 27/2008/NĐ-CP nhưng lực lượng Quản lý thị trường vẫn không thực hiện được chức năng này do thiếu các văn bản quy phạm hướng dẫn cụ thể và chưa được cấp Thẻ. Đến năm 2012, để thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành được ban hành trong đó quy định Cục Quản lý thị trường và Chi cục Quản lý thị trường là cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành. 

Đến đầu năm 2014, thực hiện Thông tư số 29/2013/TT-BCT ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương, Thanh tra Bộ triển khai việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thanh tra cho công chức Quản lý thị trường, tiến hành cấp Thẻ thanh tra cho một số ít công chức Quản lý thị trường để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.  

Chính vì những nguyên nhân trên, Cục Quản lý thị trường, các Chi cục Quản lý thị trường mới bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành công thương từ đầu năm 2015. 

6. Về biên chế, chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của Quản lý thị trường

- Về biên chế của Quản lý thị trường, theo thống kê hiện nay số người làm việc cho lực lượng Quản lý thị trường là 6.585 công chức và người lao động được phân bố khắp 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Quản lý thị trường với gần 900 đầu mối (643 Đội và hơn 200 Phòng, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ). Như vậy, dẫn đến hiện trạng do các Đội Quản lý thị trường tại cấp quận, huyện ở các thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các thành phố, thị xã thủ phủ của các tỉnh được ưu tiên về lực lượng nên nhiều Đội ở các huyện vùng sâu, vùng xa chỉ có từ 3 đến 4 công chức, có Đội phải kiêm nhiệm 2 đến 3 huyện.

Cục Quản lý thị trường là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước. Theo Quyết định 907/QĐ-BCT ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường thì Cục Quản lý thị trường có 10 đơn vị trực thuộc
. Ngày 31 tháng 7 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra thị trường cơ động trực thuộc Cục Quản lý thị trường để giúp Cục trưởng Cục quản lý thị trường tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý thị trường. 
Với cơ cấu 11 đơn vị như trên và tổng biên chế được giao là 62 người, trừ lãnh đạo Cục mỗi đơn vị có trung bình 04 công chức. Số lượng nhân sự như vậy không đảm bảo để nắm bắt kịp các vấn đề phát sinh trên thị trường, trả lời nhanh chóng các yêu cầu hướng dẫn nghiệp vụ của địa phương, tổ chức nghiên cứu, điều tra, trinh sát, xử lý vi phạm hành chính liên tuyến, liên địa bàn…

So sánh cơ cấu tổ chức và nhân sự của Cục Quản lý thị trường với cơ cấu tổ chức và nhân sự của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan với thực tế là địa bàn hoạt động của Cục Quản lý thị trường lớn hơn, đối tượng đa dạng hơn, khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn hơn…nhưng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan có 450 người được phân chia thành 14 đơn vị
.
Như vậy, trong điều kiện đối tượng quản lý tăng lên nhanh chóng (số lượng doanh nghiệp tăng 340%, xuất khẩu tăng 240%, nhập khẩu tăng 188%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế tăng đến 320%) thì nguồn lực của Quản lý thị trường hầu như đứng yên (chỉ tăng 3%).  Trong số các lực lượng chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có tính chuyên trách cao, bao gồm: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường thì Quản lý thị trường là lực lượng có số lượng nhân lực ít nhất, phương tiện vật chất được trang bị kém nhất. Số lượng nhân viên Kiểm lâm cũng nhiều hơn 2 lần số lượng công chức Quản lý thị trường. 
- Về trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc, so với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát khác, lực lượng Quản lý thị trường có trang thiết bị và điều kiện làm việc còn rất thiếu thốn; phương tiện phục vụ hoạt động kiểm tra, kiểm soát chưa được trang bị đủ theo yêu cầu, phần lớn là xe cũ; các phương tiện, thiết bị kiểm tra nhanh chưa có. Theo số liệu thống kê hiện nay, lực lượng Quản lý thị trường cả nước có 256 chiếc ô tô, trong đó chủ yếu là xe 4 chỗ đã cũ do UBND hoặc Sở Công Thương sử dụng quá lâu chuyển sang Quản lý thị trường tiếp tục sử dụng, chi phí sửa chữa hàng năm rất cao, tiêu tốn nhiều nhiên liệu, không đảm bảo yêu cầu công tác. Trong khi đó, phương tiện, trang thiết bị của các đối tượng buôn lậu tốt và hiện đại hơn đã gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng Quản lý thị trường.

- Về chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động, hoạt động của công chức Quản lý thị trường có tính chất nguy hiểm, khó khăn, phức tạp. Do đối tượng quản lý lớn, địa bàn hoạt động rộng, thường xuyên phải cơ động, môi trường làm việc phần lớn là ở ngoài trời, thời gian làm việc không theo giờ hành chính, kéo dài cả đêm, cả ngày nghỉ, ngày lễ, phải đối mặt trực tiếp với đối tượng vi phạm pháp luật đa dạng, phức tạp nên phải có bản lĩnh nghề nghiệp, kinh nghiệm công tác mới có thể điều tra, phát hiện, xử lý vi phạm đúng pháp luật. Trong khi đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, công chức một số ngành như Thanh tra, Kiểm toán, Thi hành án dân sự…được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nên gây ra nhiều tâm tư, băn khoăn đối với công chức Quản lý thị trường. Đặc biệt, ngày 22 tháng 8 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2013/NĐ-CP trong đó quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề cho công chức làm công tác dự trữ quốc gia càng làm ảnh hưởng thêm đến tâm tư của công chức Quản lý thị trường.

Về kinh phí, hoạt động của Quản lý thị trường có tính chất đặc thù, tập trung vào điều tra, trinh sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính…Trong khi đó, kinh phí cấp cho lực lượng Quản lý thị trường lại theo định mức hành chính thông thường của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, các hoạt động trinh sát, điều tra, xử lý (mua tin, mua công cụ hỗ trợ, theo dõi bám sát đối tượng, thâm nhập thực tế dài ngày, giám định tang vật, thuê phương tiện, kho bãi, bốc dỡ…) không có kinh phí được cấp hàng năm mà chủ yếu lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính nên rất eo hẹp. 
Trước ngày 01 tháng 7 năm 2013, lực lượng Quản lý thị trường được nhà nước cho phép chi một số khoản chi đặc thù từ nguồn thu xử lý vi phạm hành chính và xử lý vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bao gồm: Chi phí thẩm tra tra, xác minh, bắt giữ: chi thông tin liên lạc cho cán bộ tham gia xử lý, chi xăng dầu cho phương tiện để kiểm tra, bắt giữ, dẫn giải, bảo vệ đối tượng và tang vật; chi thuê phương tiện, thuê địa điểm; chi sửa chữa phương tiện kiểm tra bị hỏng khi tiến hành truy đuổi, bắt giữ, chi đăng tin thông báo tìm chủ hàng; Chi phí mua tin; Chi phí giao, nhận, bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản; chi phí kiểm nghiệm, giám định, định giá tài sản tạm giữ; Chi khen thưởng đột xuất cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; Chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ; Chi đầu tư cơ sở vật chất, mua thiết bị, công cụ hỗ trợ và phương tiện hoạt động cho công tác xử phạt vi phạm hành chính; Chi tiêu huỷ hàng giả, hàng kém chất lượng; Chi phí phát sinh trong quá trình xử lý bán hàng tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính: chi phí định giá khởi điểm, chi phí thuê giám định...
Tuy nhiên, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính mới, từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính không được trích lại cho lực lượng Quản lý thị trường nữa mà phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước nên kinh phí hoạt động của Quản lý thị trường sẽ càng khó khăn.

7. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức 

Theo thống kê hiện tại, có hơn 73% công chức trong lực lượng Quản lý thị trường có trình độ đại học và trên đại học. Tuy nhiên, nhiều địa phương thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Chi cục, Đội Quản lý thị trường không theo tiêu chuẩn nghiệp vụ, cần phải được đào tạo lại. Với lực lượng đã mỏng, số lượng công chức được cấp thẻ kiểm tra thị trường mới chỉ đạt 55,1% do chưa qua đào tạo tiền công vụ làm cho hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian qua, mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được tăng cường, nhưng phần lớn chỉ mới mở các lớp tạo tiền công vụ, các lớp này mới chỉ đào tạo cho ngạch công chức kiểm soát viên thị trường, chưa quan tâm nhiều đến đào tạo, bồi dưỡng cho các ngạch công chức quản lý thị trường khác như kiểm soát viên chính thị trường, kiểm soát viên cao cấp thị trường. Đặc biệt là hoạt động đào tạo theo vị trí việc làm và đào tạo theo chức danh còn chưa được triển khai để đáp ứng nhu cầu công việc của Quản lý thị trường trong giai đoạn hội nhập sâu rộng WTO và chuẩn bị tham gia TPP hiện nay.

Mặt khác việc quản lý, sử dụng công chức của từng địa phương cũng thiếu đồng bộ, thống nhất. Một ví dụ điển hình là công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, trên cơ sở quy định chung, Nghị định số 10/CP, Nghị định số 27/2008/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về thẩm quyền thành lập đơn vị; xem xét, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Tuy nhiên, tại rất nhiều địa phương việc áp dụng, thực hiện quy định này không thống nhất như cùng một tổ chức là Đội Quản lý thị trường hay một chức danh lãnh đạo Quản lý thị trường địa phương có tỉnh thì do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hoặc thành lập, có nơi thì do Sở Công Thương ra quyết định hoặc thành lập; hay tình trạng một chức danh cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục, có nơi do Giám đốc Sở Công Thương bổ nhiệm, điều động công tác, có nơi do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường bổ nhiệm, điều động... theo các tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu công tác cán bộ của từng địa phương. Điều này dẫn đến nguy cơ chất lượng cán bộ công chức làm công tác Quản lý thị trường không được bảo đảm nhất là về chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động của mình. Chất lượng cán bộ công chức Quản lý thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thị trường được giao.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

a) Kiến nghị, đề xuất xây dựng Pháp lệnh Quản lý thị trường
Mặc dù chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của Quản lý thị trường đã được quy định tại Nghị định 10/CP và Nghị định 27/2008/NĐ-CP và một số Nghị định của Chính phủ tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mức là các văn bản dưới luật. Trong giai đoạn hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Công Thương giao, Quản lý thị trường cần có một địa vị pháp lý cao hơn với các quy định được luật hóa dưới dạng Pháp lệnh để ngang tầm với các lực lượng khác trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Những nội dung cần được luật hóa là:

- Luật hóa địa vị pháp lý của Quản lý thị trường nhằm đề cao vai trò trách nhiệm của Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập trong tình hình mới đồng thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý thị trường và phòng, chống vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bao gồm: nguyên tắc tổ chức và hoạt động; vị trí, chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức Quản lý thị trường; công chức, tiêu chuẩn công chức và các ngạch công chức chuyên ngành Quản lý thị trường.

- Luật hóa hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Quản lý thị trường nhằm minh bạch hóa hoạt động của Quản lý thị trường đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân theo Hiến pháp và pháp luật; ngăn ngừa hành vi lạm quyền, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động công vụ của Quản lý thị trường, bao gồm: các hành vi bị nghiêm cấm; đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra; hình thức kiểm tra; căn cứ quyết định kiểm tra;ban hành quyết định kiểm tra;thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; thời hạn kiểm tra; hoạt động quản lý địa bàn;hoạt động thu thập thông tin, thẩm tra, xác minh; hoạt động trinh sát; xây dựng cơ sở cung cấp thông tin.

- Luật hóa quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra cũng như đề cao trách nhiệm của Quản lý thị trường trong hoạt động kiểm tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra, bao gồm: quyền của tổ chức, cá nhân được kiểm tra;trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

- Luật hóa chế độ chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động của Quản lý thị trường để Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm: bảo đảm hoạt động; trang phục, trang bị, phương tiện làm việc; chế độ, chính sách đối với công chức Quản lý thị trường.

- Luật hóa dưới hình thức pháp lệnh trách nhiệm của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh đối với Quản lý thị trường, bao gồm: trách nhiệm của Bộ Công Thương; trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tại.

Pháp lệnh Quản lý thị trường cần phải được xây dựng trên quan điểm kế thừa và pháp điển hóa các quy định còn phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của Quản lý thị trường, đồng thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn có đối chiếu với các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các tổ chức, cơ quan có liên quan. Có như vậy, Pháp lệnh Quản lý thị trường mới đáp ứng được sự phù hợp với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Pháp lệnh Quản lý thị trường sẽ tạo lập khung pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch cho việc tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường của Quản lý thị trường, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. 
b) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường theo hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương trong thời gian sớm nhất.Trong thời gian trung hạn, khi chưa thành lập được Tổng cục Quản lý thị trường, đề xuất Bộ Nội vụ trình Chính phủ cho phép Cục Quản lý thị trường thí điểm nghiên cứu thành lập Đội Quản lý thị trường trực thuộc.
c) Kiến nghị Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện đang có vướng mắc, bất cập trong thực tiễn của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định liên quan.

2. Về biên chế, cơ chế chính sách 
a) Kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát bổ sung biên chế công chức cho Cục Quản lý thị trường theo Đề án vị trí việc làm do Cục Quản lý thị trường xây dựng, Bộ Công Thương thẩm định gửi Bộ Nội vụ (dự kiến 100 người) để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và trình lại Chính phủ Nghị định quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nghề của lực lượng Quản lý thị trường để động viên công chức Quản lý thị trường trong quá trình công tác phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, khó khăn, phức tạp.  
b) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo rà soát, có kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan Quản lý thị trường (Chi cục, Đội) và bảo đảm đến năm 2018 các đơn vị Quản lý thị trường đều có trụ sở làm việc riêng; lập kế hoạch xây dựng các kho, nhà tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giao Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả địa phương quản lý kho này.

c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cho phép thanh lý các loại phương tiện đã quá cũ, hư hỏng nặng, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả và tiến hành tảng cấp mới, gồm ô tô chuyên dùng chống buôn lậu, xe mô tô phân khối lớn, xuồng cao tốc,...Trước mắt đề nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí để trang bị thêm cho lực lượng Quản lý thị trường cả nước mỗi đơn vị 1 chiếc ô tô để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; trang bị phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát ở vùng sông nước, ven biển như xuồng máy công suất cao, mát điện thoại vệ tinh, máy thông tin sóng ngắn...; tăng 10% số máy vi tính tại các Chi cục Quản lý thị trường và được nối mạng để kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, kiểm tra kiểm soát thị trường.

3. Về công tác tuyên truyền pháp luật

a) Kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Quản lý thị trường. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính ban hành quy dịnh cho phép Hiệp hội các ngành hàng, các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tuyên truyền pháp luật cho lực lượng Quản lý thị trường để công tác tuyên truyền được thực hiện rộng rãi đến với nhiều đối tượng và với nhiều hình thức phong phú hơn.

b) Kiến nghị Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm chỉ đạo nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan ban ngành liên quan trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động ký cam kết tới các cơ sở kinh doanh để công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ngày càng đạt được hiệu quả cao, cũng như tạo tiền đề cho công tác tuyên truyền những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Bộ Công Thương về việc tổng kết đánh giá tình hình thi hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường. Bộ Công Thương xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
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